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CHƯƠNG TRÌNH AN NINH LƯƠNG THỰC TỈNH PHÚ THỌ 

THỜI KỲ 2000 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UB ngày 04-4-2000)

MỞ ĐẦU

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng 8 chỉ rõ "Phát triển nông nghiệp toàn diện hướng vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, tăng nhanh nguồn thực phẩm và rau quả, cải thiện chất lượng bữa ăn, giảm suy dinh dưỡng". Nghị quyết 06/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 11-11-1998 đã chỉ ra trước mắt cũng như lâu dài, vấn đề an ninh lương thực quốc gia vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta làm cơ sở để phát triển kinh tế bền vững, ổn định xã hội và thực hiện CNH - HĐH đất nước.

Quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, sau khi Phú Thọ đã được tái lập, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đã có nhiều quyết sách lớn ưu tiên phát triển sản xuất lương thực và đã thu được kết quả đáng kể. Song tỉnh ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng phát triển sản xuất lương thực. Tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, mối quan hệ giữa tính sẵn có, tính ổn định và tính tiếp cận đối với lương thực thực phẩm, cũng như an ninh lương thực gắn với an ninh dinh dưỡng chưa vững chắc và bình quân lương thực thấp.  Mặt khác những vùng hay những cộng đồng có nguy cơ mất an ninh lương thực cao (như 40 xã đặc biệt khó khăn) chưa được đầu tư đúng mức.

Để tạo điều kiện tổ chức thực hiện an ninh lương thực có hiệu quả, trước hết phải hiểu đầy đủ khái niệm về an ninh lương thực. Theo quan niệm của UBQGANLT khái niệm về ANLT là:

- Sản xuất đủ yêu cầu lương thực - thực phẩm của xã hội (tính sẵn có) đáp ứng yêu cầu cơ bản ngày càng cao của xã hội.

- Cung cấp lương thực thực phẩm ổn định trên cơ sở hoàn thiện hệ thống phân phối và phát triển thị trường để lương thực thực phẩm đến với mọi nơi, mọi lúc với giá cả ổn định ngay cả trong tình huống xấu nhất khi thiên tai xảy ra.

- Khả năng kinh tế để tăng tính tiếp cận lương thực thực phẩm tức là đề cập đến vấn đề việc làm, thu nhập và những đảm bảo tối thiểu đối với các đối tượng xã hội.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm hay nói cách khác là tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng cần thiết để lương thực thực phẩm không gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Từ những khái niệm đầy đủ về ANLT, theo sự chỉ đạo của UBQGANLT, UBANLT Phú Thọ tổ chức xây dựng chương trình ANLT trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. Tình hình sản xuất lương thực - thực phẩm chính

 Sản xuất lương thực - thực phẩm chính trong những năm gần đây có xu hướng phát triển, sản xuất đi đôi với thâm canh bước đầu được chú trọng (chi tiết xem kết quả biểu 4 phần phụ biểu).

1. Sản xuất lương thực:

Sản xuất lương thực những năm gần đây (nhất là từ khi Phú Thọ được tái lập) tốc độ tăng trưởng khá. Sản lượng lương thực 1999 đạt 320,7 ngàn tấn, tăng 66,7% so với 1990 và tăng 14,3 % so với năm 1998, bình quân (1990 - 1999) tăng 4% năm. Trong đó:

a) Lúa:

Diện tích lúa qua các năm tăng giảm bấp bênh, 1999 so 1990 giảm 6,3%, so với 1998 giảm 4,73 %, riêng vụ chiêm xuân 1999 giảm trên 4000 ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do vụ chiêm xuân 1999 hạn hán kéo dài và sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ còn chậm.

Năng suất lúa qua các năm tăng khá, 1999 tăng 79,2 % so 1990 và tăng 16,9 % so với năm 1998, tăng bình quân 4,4 % năm. Năng suất vụ mùa cao hơn vụ chiêm xuân.

Sản lượng thóc 1999 là năm cao nhất đạt 24,06 vạn tấn, tăng 67,9 % sso 1990 và tăng 11,4 % so 1998, tăng bình quân 4% năm.

b) Ngô:

Ngô là cây màu lương thực chủ yếu (sau lúa), qua các năm nhất là những năm gần đây diện tích tăng nhanh. 1999 so 1990 tăng 122,9% và so 1998 tăng 25,7%; trong đó đặc biệt là ngô vụ đông tăng nhanh, vụ đông 1998 - 1999 đạt 10.313 ha (chiếm 64,18 % so ngô cả năm) tăng 186,5% so 1990 và tăng 19,9% so 1998. Năng suất ngô 1999 so 1990 tăng 48% và so 1998 tăng 12,5%; trong đó năng suất ngô vụ đông 1999 đạt 31,8 tạ/ha, tăng 64,5% so 1990 và tăng 13,4 % so ngô đông 1998.

Sản lượng ngô 1999 so 1990 tăng 231 % và tăng 42% so 1998.

c) Màu lương thực khác:

Màu lương thực khác chủ yếu là sắn, khoai lang. Diện tích sắn qua các năm tương đối ổn định ở mức trên 8.000 ha, năng suất giảm bấp bênh; Khoai lang diện tích và năng suất tăng nhưng chậm.

Sản xuất lương thực đạt được tiến bộ đáng kể (nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay), nguyên nhân do:

- Đẩy nhanh việc chỉ đạo hướng dẫn, chuyển giao đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất:

+ Về giống: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công tác khảo nghiệm, sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng và nguyên chủng, ngô lai phục vụ sản xuất. Thực hiện chương trình cấp I hoá giống lúa, ngô lai. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức nhân giống cấp I. Tính đến năm 1999 diện tích lúa sử dụng giống cấp I đạt trên 65%, lúa lai 15% và diện tích ngô sử dụng giống lai (chủ yếu vụ đông) đạt 68,5%.

+ Chuyển đổi cơ cấu vụ mùa và tăng vụ mở rộng diện tích. Thực tế các năm vụ chiêm xuân có xu hướng mở rộng diện tích các trà lúa xuân muộn, giảm dần diện tích trà xuân chính vụ phù hợp diễn biến khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh; đối với vụ mùa: Trà lúa sớm tăng dần, mùa muộn giảm, góp phần tăng nhanh diện tích vụ đông. Lúa lai bước đầu được chú trọng, năm 1998 diện tích lúa lai đạt 5% so với tổng diện tích lúa, năm 1999 diện tích lúa lai đạt 15% tăng gấp 3 lần so với năm 1998.

+ Về phòng trừ dịch bệnh: Đã tổ chức mở các lớp tập huấn IPM về kiến thức kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh tổng hợp. Tổ chức tốt dự báo sâu bệnh theo định kỳ và khuyến cáo cho bà con nông dân cách phòng trừ. Do chỉ đạo tốt công tác BVTV nên thiệt hại do sâu bệnh dưới 5%, đồng thời tổ chức chiến dịch diệt chuột góp phần giảm tỷ lệ hao hụt sản lượng đồng ruộng.

+ Chương trình khuyến nông trọng điểm: Tập trung xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao TBKT đến người sản xuất, tập huấn kỹ thuật cho nông dân về kỹ thuật. Đồng thời in ấn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu các mô hình sản xuất giỏi về lúa, ngô gắn với áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới.

- Tỉnh có chính sách trợ giá giống, trợ giá cước phân bón đối  với miền núi, khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh sản xuất lương thực. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất như đầu tư cơ sở sản xuất giống, thuỷ lợi. Đồng thời hỗ trợ lãi suất tiền vay để sản xuất giống lúa nguyên chủng và nhập giống lúa lai, ngô lai.

2. Cây thực phẩm:
Cây thực phẩm chính gồm: Rau, đậu tương, lạc.

a)Rau thực phẩm:

- Diện tích rau, đậu các loại qua các năm tăng, 99/90 tăng 13,8%, 99/1998 tăng 1,9%.

- Năng suất rau các loại tương đối ổn định từ 100 - 108 tạ/ha, năng suất đậu các loại từ 4,1 - 4,6 tạ/ha.

- Sản lượng rau các loại 60 - 70 ngàn tấn, đậu các loại 1000 - 1100 tấn/năm.

Sản xuất rau thực phẩm qua các năm có xu hướng phát triển, nhưng chậm. Rau thực phẩm chủ yếu tập trung ở vùng bãi ven sông Hồng và khu tập trung đông dân cư ở Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, Lâm Thao... Bước đầu đã có một số nơi (như Việt Trì) chú ý đến sản xuất rau sạch cung cấp cho thành phố.

b) Đậu tương:

- Diện tích qua các năm tăng: 99/90 tăng 44,2%, 99/98 tăng 30%.

- Năng xuất tăng nhưng chậm: 99/90 tăng 27,4%, 99/98 tăng 3,6%.

- Sản lượng 99/90 tăng 73,1%, 99/98 tăng 33,3%.

Sản xuất đậu tương chủ yếu tập trung ở Lâm Thao,Tam Nông,Thanh Sơn.Trình độ thâm canh chưa cao, năng xuất và sản lượng tăng chậm.

c) Lạc:

- D. tích qua các năm tăng nhanh: 99/90 tăng 69,2% , 99/98 tăng 19,9%.

- Năng xuất 99/90 tăng 24%, 99/98 giảm 7,6%.

- Sản lượng: 99/90 tăng 114,4%, 99/98 tăng 11,6%.

Vùng lạc tập trung ở Thanh Sơn, Yên Lập, Tam Nông, Thanh Thủy, ThanhBa, Sông Thao, Lâm Thao, Đoan Hùng. Sản xuất lạc tăng nhanh về diện tích, nhưng năng xuất và sản lượng tăng chậm.

3. Tình hính sx cây công nghiệp và cây ăn quả:

3.1. Cây công nghiệp:

Cây công nghiệp chủ yếu là chè, sơn, mía qua các năm như sau:

a) Chè:

- Diện tích qua các năm tương đối ổn định (trên 7.000 ha)

- Năng xuất tăng giảm bất bênh (trung bình 35-36 tạ/ha đến   tạ/ha)

- Sản lượng: 99/90 tăng 56,23%, 99/98 giảm 10,15%, tăng bình quân 4% năm.

Chè là cây công nghiệp chủ lực vùng đồi, tập trung ở Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Sông Thao, Yên Lập, Thanh Sơn. Chè là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đồng thời là cây truyền thống, nhân dân vùng đồi có tập quán và kinh nghiệm làm chè từ lâu đời. Chè tham gia sản xuất. Kết quả qua nhiều năm chè có tỷ trọng khá trong sản xuất nông nghiệp (chiếm 1,5%-2% so với tổng giá trị sản phẩm) và chiếm trên 14% so với giá trị các mặt hàng xúat khẩu; Trong những năm gần đây, hàng năm xuất khẩu chè trên 3000 tấn chè khô/năm, phần địa phương quản lý đạt trên 1000 tấn/năm.

Song, trình độ thâm canh chè còn thấp, năng suất chè búp bình quân mới đạt 35-36 tạ/ha, chất lượng vườn chè chưa cao, theo thống kê trên 60% diện tích chè đạt năng suất dưới 4 tấn búp/ha và 36% diện tích đạt năng suất trên 5 tấn búp/ha. Trong đó khu vực quốc doanh trình độ thâm canh khá hơn năng suất đạt trên 5 tấn/ha và đã có điển hình thâm canh cao đạt 7 - 8 tấn/ha và có nơi đạt trên 10 tấn/ha; khu vực dân đại bộ phận trên 3 tấn/ha. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn đầu tư và khả năng tiếp thu TBKT đưa vào sản xuất (nhất là khu vực chè của dân) còn hạn chế. Qua nghiên cứu và đánh giá tiềm năng năng suất của chè còn rất lớn, nếu đầu tư cải tạo và thâm canh trên cơ sở đưa TBKT vào sản xuất có thể  tăng năng suất 2 - 2,5 lần so hiện nay.

b) Sơn:

- Diện tích sơn hiện có 462 ha.

- Diện tích qua các năm tăng giảm bấp bênh: 99/90 tăng 15,5%, 99/98 giảm 3,5%.

- Năng suất sơn qua các năm tăng chậm, bình quân 3,1 - 3,4 tạ/ha.

- Sản lượng: 98/90 tăng 76,3%, 98/97 tăng 10,1 %.

Sơn tập trung ở Tam Nông và Thanh Sơn. Sơn không có thị trường, chủ yếu tiêu thụ thị trường tự do và không ổn định, do đó tác động tăng trưởng sản xuất sơn bị hạn chế.

c) Mýa: Mýa qua các năm có sự tăng trưởng. Về diện tích 1999 so 1990 tăng 97,1 % và 99/98 tăng 15,3%; về năng suất 99/90 tăng 39,3%, 99/98 tăng 11,6 %; về sản lượng 99/90 tăng 174,7% và 99/98 tăng 28,7%.

Sản xuất mía qua các năm tăng nhanh về diện tích, nhưng năng suất và sản lượng tăng chậm, chứng tỏ trình độ thâm canh chưa cao. Bước đầu đã hình thành vùng mía tập trung (gần 400 ha) cung cấp nguyên liệu cho chế biến đường. Song, vùng mía tập trung quy mô chưa đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên liệu cho chế biến. Nguyên nhân chủ yếu do đất trồng mía phân tán, tích tụ ruộng đất thấp, tổ chức dồn đổi ruộng đất chậm, do vậy việc tạo thành vùng tập trung gặp khó khăn. Mặt khác việc chuyển giao đưa TBKT vào sản xuất thâm canh mía còn chậm nên năng suất mía bình quân trong vùng mới đạt 60 - 65 % so với các điển hình tiên tiến và cơ chế thu mua chưa gắn với lợi ích người sản xuất.

3.2. Cây ăn quả:

Cây ăn quả chủ yếu là chuối, cam, quýt, bưởi, hồng, nhãn, vải: Tổng diện tích cây ăn quả hiện có 6.412,8 ha trong đó: Chuối: 2.381,9 ha, bưởi: 573 ha, hồng - nhãn, vải: 1.660,8 ha, cam quýt: 1.130 ha.

- Diện tích qua các năm tăng: 99/90 tăng 3 lần, 99/98 tăng 20%.

- Năng suất và sản lượng cây chủ yếu tăng giảm bấp bênh. Cây ăn quả phân bố hầu khắp các huyện. Chuối chủ yếu tập trung vùng bãi ven sông; cam quýt, bưởi, hồng, nhãn, vải phân bố chủ yếu vùng đồi; tập đoàn cây ăn quả tương đối phong phú và đa dạng. Song, phần lớn là giống địa phương phẩm cấp, chất lượng chưa cao nên giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên, một số nơi có những giống cây ăn quả được người tiêu dùng ưa chuộng như chuối Lâm Thao, hồng Hạc Trì, bưởi Đoan Hùng, quýt giấy Yên Lập, v.v...Những sản phẩm đặc sản với quy mô còn nhỏ, chưa được đầu tư nghiên cứu và nhân rộng. Một khó khăn đặt ra, trong những năm qua cây ăn quả phát triển chậm, phần lớn tạo ra vùng tập trung có hàng hoá lớn. Nguyên nhân chủ yếu thiếu vốn và kiến thức để đầu tư thâm canh, việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn; mặt khác công tác nghiên cứu tạo ra tập đoàn giống cây ăn quả năng suất - chất lượng cao có giá trị kinh tế chưa nhiều.

II. Tình hình thị trường lương thực - thực phẩm trên địa bàn

Phú Thọ là tỉnh thiếu lương thực, tính đến cuối 1998 bình quân lương thực đầu người mới đạt 217kg/người/năm, năm 1999 đạt trên 250kg/người. Vì vậy, hàng hoá lương thực xuất ra ngoài  tỉnh không có. Trong phạm vi tỉnh có sự trao đổi giữa vùng thừa cho vùng thiếu, hay nói cách khác lương thực chủ yếu tiêu thụ nội bộ. Điều hoà sự tiêu thụ nội bộ chủ yếu do mạng lưới dịch vụ tư thương sản xuất lương thực (chủ yếu lúa và ngô); trong một vài năm gần đây liên tiếp được mùa, do vậy sự biến động giá cả lương thực - thực phẩm không lớn. Một số loại thực phẩm như đậu tương, lạc, chè... đã tham gia xuất khẩu, nhưng thị trường không ổn định. Chè xuất uỷ thác qua Tổng Công ty chè Việt Nam; chuối, lạc nhân.. . xuất bằng con đường tiểu ngạch.

III. Tình hình việc làm và thu nhập của nhân dân

Nghị quyết 24 (1983) của Tỉnh uỷ Vĩnh Phú, chương trình 327 phủ xanh đất trống, đồi trọc và chính sách khuyến khích nhiều thành phần phát triển đã tạo đà kinh tế đồi rừng phát triển, khai hoang mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp đã góp phần giải quyết thêm công ăn việc làm. Nhiều hộ nông dân làm kinh tế trang trại thu hút thêm lao động có việc làm và tăng thu nhập. Tính đến cuối 1999 toàn tỉnh có 2.059 trang trại với diện tích 9.340,7 ha, thu hút 16.454 lao động (trong đó tạo thêm việc làm mới cho gần 7.000 lao động), thu hút khoảng 15 - 20% lao động dư thừa ở nông thôn.

Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn đã có bước phát triển đáng kể.  Theo số liệu điều tra hiện có 12.259 cơ sở công nghiệp gồm 19 HTX công nghiệp, 12 công ty TNHH, 2 doanh nghiệp tư nhân và 12.206 cơ sở kinh tế cá thể và nhóm kinh doanh, thu hút hơn 25.600 lao động chuyên với số vốn đầu tư 125,18 tỷ đồng. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi .. .); chế biến lương thực, mì, đậu phụ, .. .; mây tre đan, may mặc và cơ khí gò hàn điện nguội,.. . Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn và ngoài quốc doanh năm 1999 đạt 230,011 tỷ đồng tăng 7% so với năm 1998, nhịp độ tăng bình quân (1993 - 1998) là 15%. TTCN và CNNT đã hình thành các làng có nghề như đan cót, mộc ở Đỗ Xuyên (Thanh Ba), đan sọt ở Ngô Xá (Sông Thao), đan nón ở Sơn Nga và Sai Nga (Sông Thao),mành cọ ở Tiêu Sơn (Đoan Hùng); nung vôi ở Ninh Dân (Thanh Ba), gạch ga li tô ở Thọ Sơn (Việt Trì) .. . Các làng nghề tạo ra nguồn hàng ổn định thu hút được lao động nông nhàn và tăng thu nhập. Mặt khác bằng các chương trình như quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo, các nguồn vốn giải quyết việc làm từ các chương trình dự án của các ngành đoàn thể, chương trình 327 và 773.. . Trong 3 năm (1995 - 1997) đã giải quyết thêm việc làm cho gần 50.000 lao động và tính đến năm 1999 giải quyết thêm việc làm cho gần 60.000 lao động.

Đi đôi với ngành nghề phát triển cộng với các chương trình giải quyết việc làm được chú trọng góp phần làm tăng thu nhập cho người lao động. Mức sống của nhân dân (chủ yếu ở nông thôn) trong những năm gần đây bước đầu được nâng lên biểu hiện:

- GDP bình quân đầu người từ 1,4 triệu đ (1995) lên 1,84 triệu động (1998), trong đó các hộ làm kinh tế trang trại có thu nhập bình quân 2,5 - 4,5 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo đói từ 24,8 % (1996) xuống 16,5%(1999).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 45% (1995) xuống 30,41% (1999), 80 xã đã có chương trình dinh dưỡng.

- Tỷ lệ phụ nữ có thai suy dinh dưỡng từ 10% (1995) xuống 8,7% (1998).

Đạt được tiến bộ bước đầu nói trên, nguyên nhân chủ yếu do:

- Chính sách khuyến khích kinh tế nhiều thành phần phát triển và bước đầu hình thành các làng nghề và TTCN nông thôn phát triển.

- Các chương trình giải quyết việc làm trong 5 năm (1995 - 1999) đã đầu tư với 134 tỷ đồng cho gần 90.000 hộ (với 166.570 lao động), đầu tư bình quân cho 1 lao động 2,2 triệu đ, kết quả làm cho các hộ khó khăn nâng cao mức sống.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống đường - trường - trạm được chú trọng đối với miền núi, phần lớn các xã có đường ô tô tới trung tâm xã, 71% số xã được sử dụng điện lưới, hầu hết các xã có trạm xá và trường học. Kết quả này góp phần mở mang giao lưu giữa các vùng, kinh tế hàng hoá phát triển và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất.

Cơ cấu kinh tế NLN tuy chỉ chiếm 30% nhưng lao động cho NLN chiếm 83,6%, bình quân ruộng đất thập  và thời gian sử dụng lao động mới đạt 74,1%. Tình trạng thiếu việc làm vẫn còn là một vấn đề cần được quan tâm để giải quyết. Thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP của Phú Thọ còn thấp, so với bình quân cả nước thì mới đạt 56 - 57%. Nguyên nhân chính là do chưa đẩy mạnh và tăng cường phát triển đa dạng hoá nông nghiệp - nông thôn, đời sống của nhiều hộ nông dân (nhất là vùng sâu, vùng xa) còn gặp khó khăn, thiếu vốn và kiến thức, dẫn tới nhiều nơi và nhiều vùng (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người) khả năng tiếp cận lương thực còn gặp khó khăn.

IV. Đánh giá chung tình hình an ninh lương thực

An ninh lương thực bước đầu thu được thành tựu đáng kể. Sản lượng lương thực tăng khá, bình quân lương thực đầu người từ 190 kg (trước 1996) lên 217 kg (năm 1998) và trên 250 kg (1999). Đạt được thành tích trên là do:

- Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã có chủ trương và quyết sách lớn  tập trung đầu tư sản xuất lương thực. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ tỉnh đến huyện trong việc tổ chức chỉ đạo sản xuất, đưa chương trình an toàn lương thực vào cuộc sống.

- Tích cực chỉ đạo hướng dẫn chuyển giao đưa TBKT và sản xuất.

- Gắn chuyển đổi HTX với củng cố tăng cường năng lực HTX vươn lên làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nói chung và sản xuất lương thực nói riêng.

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá phát triển nông nghiệp, trong nông nghiệp xuất hiện mô hình kinh tế trang trại là động lực thúc đẩy nông nghiệp - nông thôn phát triển. Mặt khác bằng các chương trình giải quyết việc làm tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân ở nông thôn. Những nhân tố trên làm tăng khả năng tiếp cận lương thực - thực phẩm (nhất là đối với hộ nghèo,đời sống khó khăn).

Song, theo khái niệm về an ninh lương thực ngoài lương thực phải tính đến cả thực phẩm. Thực tế an ninh lương thực ở Phú Thọ mới chú trọng lương thực, còn các mặt sản xuất khác liên quan đến an ninh lương thực chưa được quan tâm nhiều. An ninh lương thực còn chứa đựng nhiều yếu tố mất ổn định, cụ thể là:

+ Sản xuất lương thực còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vụ chiêm xuân 97 - 98 thời tiết nắng ấm kéo dài, lúa trỗ sớm làm năng suất giảm 4,3% so cùng kỳ năm trước; vụ chiêm xuân 98 - 99 hạn kéo dại hơn 4000 ha không có nước để cấy, làm diện tích chiêm xuân giảm 11,5% so cùng kỳ năm trước. Ngoài ra một số nơi như Yên Lập, Thanh Sơn, Hạ Hoà, Sông Thao, Đoan Hùng hàng năm còn gặp lũ quét, lốc xoáy, mưa đá ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất lương thực.

+ Bình quân đất sản xuất lương thực đầu người 365m2,bằng 57,3% so với bình quân cả nước. Đất đai phân tán, nhất là các huyện vùng núi cao như Thanh Sơn,Yên Lập, ...  do đó điều kiện đầu tư các công trình lớn phục sản xuất gặp khó khăn.

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật như thuỷ lợi và các cơ sở vật chất khác còn thiếu và thường xuyên xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Về thuỷ lợi tính đến hết 1999 diện tích được tưới mới đạt 78% và tiêu 32% so năng lực thiết kế. Các cơ sở vật chất khác như trạm trại giống cây con quy mô còn nhỏ, ... hiệu quả sản xuất chưa cao.

+ Thị trường tiêu thụ lương thực không ổn định. Dịch vụ tiêu thụ lương thực chủ yếu do tư thương và những người buôn bán nhỏ, nên khi có lợi họ mới làm, dẫn tới việc di chuyển lương thực đến nơi thiếu hoặc cung cấp cho hộ phí Nông nghiệp không ổn định, phần nào ảnh hưởng tới sự mất an nịnh lương thực giữa các vùng và  giữa các khu vực.

+ Hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng lương thực thực phẩm còn phân tán, phương tiện trang thiết bị kiểm tra chất lượng thiếu, chưa đủ mạnh quản lý và kiểm tra an toàn lương thực thực phẩm.

+ Hệ thống thông tin về ATLT do nhiều cơ quan quản lý, có khi thông tin ngành này chưa đáp ứng ngành kia, phương tiện truyền tin thiếu hiện đại chưa phục vụ nhanh và kịp thời cho công tác chỉ đạo sản xuất; lực lượng cán bộ điều tra xử lý thông tin mỏng, thiếu thông tin về giá cả, thị trường LTTP.

Trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục các yếu tố mất ổn định và có giải pháp tích cực phấn đấu an ninh lương thực.

PHẦN II

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

I. Mục tiêu chung:

Tăng sản lượng lương thực thực phẩm trên cơ sở đầu tư thâm canh cao diện tích cây lương thực, hiện đi đôi với ứng dụng công nghệ sinh học, tăng năng suất và chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng để tăng nhanh sản lượng lương thực. Tập trung đầu tư chiều sâu vùng trọng điểm gắn với nâng cao năng suất đồng đều giữa các khu vực. Phấn đấu đến năm 2010 đảm bảo an ninh lương thực; đồng thời phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng tăng khả năng tiếp cận lương thực từng bước tiến tơí an ninh dinh dưỡng.

Mục tiêu cụ thể:
	TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị
	Hiện trạng

(1999)
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	1
	Sản xuất lương thực
	1000 tấn
	320,7
	330-340
	400-435
	480-500

	
	Trong đó: - Thóc - 
	1000 tấn
	240,6
	254,6
	327,4
	368,1

	
	L.thực BQ đầu người
	kg/ng/n
	250
	265
	320
	344-312

	2
	Tỷ lệ nghèo đói
	%
	16,5
	13
	2
	0

	3
	Năng lượng tiêu thụ BQ
	Kcal/ng/n
	<2000
	
	2.000
	2.100

	4
	Thu nhập bình quân
	1000 đ/n/n
	<2000
	2.060
	4.000
	6.000

	5
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng
	%
	
	
	
	

	
	+ Trẻ em <5 tuổi
	-
	30
	20
	10
	<5

	
	+ Phụ nữ có thai
	-
	8,7
	7,5
	2
	<2

	6
	Mức dự trữ lương thực
	tấn
	
	54.000
	65.000
	72.000


II. Các giải pháp cụ thể:

1. Tăng sản lượng lương thực - thực phẩm:

1.1. Giữ vững đất lúa và tăng vụ mở rộng diện tích gieo trồng cây lương thực:

Đất lúa hiện trạng có 47.306 ha, hạn chế sử dụng đất lúa chuyển sang mục đích khác. Trên cơ sở xây dựng các công trình thuỷ lợi và hoàn chỉnh thuỷ nông, dự kiến đất lúa các thời kỳ như sau: Năm 2000 là 47.239 ha, năm 2005 là 47.173 ha và năm 2010 là 47.088 ha. Bằng biện pháp thuỷ lợi giải quyết tưới tiêu, tăng chuyển vụ, giảm diện tích 1 vụ từ 16.402 ha xuống 10.300 ha (vào năm 2010); nơi 2 vụ ăn chắc và có khả năng tưới tiêu chủ động chuyển thành 3 vụ, từ 1016 ha nâng lên 15.000 ha (vào năm 2010), v.v.. . Các giải pháp trên tiến tới tăng diện tích gieo trồng cây lương thực, phấn đấu năm 2000 tăng 2% so hiện nay, 2005/2000 tăng 4,9% và 2010/2005 tăng 0,84%.

1.2. Phát triển và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ sản xuất lương thực - thực phẩm

a) Thuỷ lợi:

Củng cố và đầu tư cải tạo công trình hiện có, đầu tư chiều sâu kiên cố hoá kênh mương, tăng năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và lương thực nói riêng. Chú trọng đầu tư vùng trọng điểm thâm canh, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời tu bổ cải tạo hệ thống đê điều và các biện pháp khác góp phần bảo vệ mùa màng và giảm nhẹ thiên tai.

Hướng đầu tư thuỷ lợi trong những năm tới:

- Thường xuyên tu bổ đê, kè, cống, bảo vệ mùa màng và tổ chức tốt hệ thống phân lũ giảm thiệt hại mức thấp nhất khi có thiên tai.

- Tập trung cải tạo và xây dựng công trình đầu mối, cụ thể là:

+ 2000-2005: Tập trung đầu tư chiều sâu, cải tạo nâng cấp công hiện có, kiên cố kênh mương, tăng hiệu suất sử dụng công trình về tưới từ 68,8% (hiện nay)lên 80% vào năm 2005 và tiêu từ 32% lên 63%. Đồng thời xât dựng một số công trình mới đảm bảo đến2005 toàn bộ diện tích được tưới bằng hệ thống công trình thủy lợi là 26.617 ha và tiêu gần 10.000 ha. Ngoài ra nghiên cứu và thử nghiệm xây dựng thủy lợi vùng đồi phục vụ tưới cho chè và mía.

+ 2006-2010: Tập trung đầu tư xây dựng các công trình mới, mở rộng diện tích được tưới từ 26.617 ha (năm 2005) lên 31.000 - 32.000 ha (2005) lên 15.000ha (năm 2010). Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng hệ thống hồ, đập, trạm bơm tưới cho cây công nghiệp vùng đồi.

b) Cơ sở sản xuất giống, BVTV:

- Năm 2000 đầu tư dứt điểm cơ sở vật chất - kỹ thuật cơ sở sản xuất giống cây lương thực, đảm bảo sau năm 2000 đi vào sản xuất ổn định giống đáp ứng nhu cầu giống có năng suất chất lượng cao cho sản xuất lúa, ngô. Đồng thời giao cho trường trung học NLN, Trung tâm khuyến nông liên kết với Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và Viện chè Phú Hộ kế thừa kết quả đã nghiên cứu nhân giống cây ăn quả và chè có năng suất chất lượng tốt phục vụ nhu cầu sản xuất trong tỉnh.

- Tăng đầu tư trang thiết bị cho hệ thống BVTV, tăng năng lực dự tính dự báo sâu bệnh hại mùa màng, khuyến cáo kịp thời biện pháp phòng trừ, giảm nhẹ thiệt hại đối với sản xuất lương thực.

1.3. áp dụng TBKT về giống, cơ cấu mùa vụ:

- Tiếp tục thực hiện cấp 1 hoá giống lúa: Năm 2000 đạt 60%, 2005 là 34% và 2010: 21% diện tích lúa sử dụng giống cấp 1; đồng thời đưa nhanh lúa lai vào sản xuất, phấn đấu tỷ lệ diện tích ngày càng tăng, phấn đấu lúa lai lên 30% vào năm 2000; 60% vào năm 2005 đối với ngô phấn đấu trên 90% diện tích sử dụng giống ngô lai. Muốn vậy Trung tâm giống cây lương thực phải tăng cường công tác nghiên cứu khảo nghiệm giống TBKT, thuần hoá và chọn lọc giống thích hợp các vùng sinh thái có năng suất - chất lượng cao phục vụ sản xuất lương thực. Từng bước thử nghiệm tiến tới sản xuất giống lúa lai cung cấp cho nhu cầu trong tỉnh.

- Cơ cấu mùa vụ: Dự kiến như sau.

+ Vụ chiêm xuân: Trà xuân sớm và xuân muộn chiếm trên 90%, giẩm xuân chính vụ xuống dưới 10%.

+ Vụ mùa: Mùa sớm 56 - 60% diện tích.

1.4. Tổ chức các vùng chuyên canh lương thực thực phẩm:

 Chỉ đạo tổ chức hình thành cho được vùng chuyên canh, thâm canh cây lương thực thực phẩm thuộc địa bàn 83 xã thuộc các huyện: Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Sông Thao, Hạ Hoà, Thanh Ba, với tổng diện tích canh tác 8 - 9 ngàn ha. Hiện tại vùng đất này thuộc chân 2 vụ lúa ăn chắc, một số diện tích chuyển lên 3 vụ (2 lúa 2 vụ ngô), đất tương đối tập trung và hệ thống thuỷ lợi tưới  - tiêu đã có. Trên cơ sở đàu tư cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có, tập trung đầu tư chiều sâu, thâm canh cao để có sản lượng hàng hoá cung cấp cho các khu vực khác trên địa bàn tỉnh.

Vùng trọng điểm thâm canh diện tích canh tác gần 9000 ha, cấy 2 vụ lúa và tăng thêm 3 vụ (trồng ngô). Hiện tại năng suất lúa vùng này đã đạt bình quân trên 37 - 40 tạ/ha, ngô trên 30 tạ/ha. Phấn đấu năm 2005 và 2010 có năng suất lúa bình quân trên 50 tạ/ha và ngô trên 40 tạ/ha; sản lượng lương thực vùng trọng điểm năm định hình đạt trên 120 - 130 ngàn tấn.

1.5. Chuyển giao đưa TBKT vào sản xuất:

Củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở, đẩy nhanh việc chuyển giao đưa TBKT vào sản xuất. Thông qua hình thức đào tạo tập huấn, hội nghị đầu bờ, tăng cượng hoạt động của câu lạc bộ khuyến nông và khuyến khích các đoàn thể quần chúng làm khuyến nông để trao đổi kinh nghiệm và phổ biến kiến thức sản xuất theo công nghệ mới đạt năng suất hiệu quả cao.

2. Cải thiện thị trường lưu thông lương thực - thực phẩm:

2.1. Xây dựng cơ sở vật chất để phát triển thị trường:

Thực tại mạng lưới dịch vụ lương thực- thực phẩm chủ yếu do tư thương. Vì vậy để tạo điều kiện lưu thông lương thực - thực phẩm cần phát triển chợ nông thôn, nhất là ở các xã miền núi đảm bảo mỗi xã có 1 chợ xã. Tại các trung tâm cụm xã tổ chức dịch vụ thu mua chế biến - tiêu thụ sản phẩm cho nông dân hạn chế tư thương ép cấp ép giá.

2.2. Tự do hoá thương mại lương thực - thực phẩm:

Phát triển thị trường lương thực lành mạnh, có chính sách thị trường thích hợp đảm bảo người sản xuất lương thực có thu nhập thoả đáng bằng hoặc cao hơn cây trồng khác trong cùng điều kiện, khuyến khích lưu thông và đảm bảo tiêu thụ hệt lương thực hàng hoá của nơi thừa, cung cấp lương thực ổn định, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Mở rộng thị trường lương thực, giải quyết đầu ra cho người sản xuất, liên quan đến các ngành nghề khác, đến sức khoẻ của người nông dân, đồng thời còn liên quan đến khả năng tiếp cận với thị trường bên ngoài tỉnh. Củng cố và tăng cường năng lực của Công ty lương thực đóng trên địa bàn và làm nòng cốt của màng lưới cung ứng lương thực. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh lương thực trong môi trường có cạnh tranh. Cần phải quy hoạch mạng lưới chợ và có sự đầu tư thích đáng đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lương thực thực phẩm.

2.3. Dự trữ đề phòng thiên tai và biến động thị trường:

Chi nhánh của Cục Dự trữ Quốc gia đóng trên địa bàn theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, hàng năm có kế hoạch thu mua dự trữ lương thực và bảo quản đáp ứng yêu cầu khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời khi có biến đồng lớn trên thị trường, thông qua lương thực dự trữ điều tiết thị trường, giảm bớt khó khăn cho đời sống nông dân đặc biệt là những xã khó khăn.

3. Tăng tiếp cận lương thực - thực phẩm và dinh dưỡng.

3.1. Tạo công ăn việc làm:

Hướng giải quyết việc làm đến 2010: Thu hút lao động công nghiệp - xây dựng từ 11,27 % lên 12,16% (năm 2000). 14,5% (năm 2005) và 16,11% (năm 2010); giảm lao động nông - lâm - ngư nghiệp từ 83% hiện nay xuống 77% (năm 2000), 66% (năm 2005) và 59,7 % (năm 2010); thu hút lao động dịch vụ từ 8,5% hiện nay lên 11,4% (năm 2000), 19% (năm 2005) và 24,14% (năm 2010).

Giải pháp cụ thể:

- Phát triển kinh tế NLN theo hướng tăng vụ mở rộng diện tích, mở rộng vụ đông, phát triển cây công nghiệp và trồng rừng để thu hút nhiều người có việc làm. Đặc biệt là phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, phấn đấu đến năm 2010 có 4.000 - 5.000 trang trại (bình quân 50 - 60 hộ có 1 trang trại) và đảm bảo 60 - 70% số trang trại có mức thu nhập 4 -5 triệu đồng/người/năm và thu hút trên 30.000 lao động có việc làm.

- Phát triển công nghiệp: Mở mang xây dựng thêm các ngành công nghiệp như xây dựng khu công nghiệp Bắc Việt Trì và phát triển công nghiệp nông thôn như công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, ...

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công  nghiệp đặc biệt là khôi phục và phát triển ngành nghề  truyền thống như mây, tre đan, mành cọ, dệt thảm ... để từng bước chuyển dần một phần lao động nông nghiệp sang lao động ngành nghề.

- Phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ. Phát triển các hình thức tổ hợp tác, tổ dịch vụ đa dạng ở nông thôn. Vươn lên làm tốt dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư, dịch vụ tưới tiêu, v.v.. . và tiến tới dịch vụ tiêu thụ sản phẩm góp phần thực đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời tổ chức các dịch vụ phục vụ đời sống như dịch vụ cung ứng hàng tiêu dùng, dịch vụ vận tải, v.v.. .

3.2. Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và đa dạng hoá tiêu dùng:

Mục tiêu đa dạng hoá:

- Tăng nhanh diện tích và năng suất các loại cây lương thực ngoài lúa, trong đó chủ yếu ngô, khoai lang, sắn và các loại đậu đỗ. Đến năm 2005 diện tích hoa màu chủ yếu đạt 33.000 ha và sản lượng đạt 116.666 tấn (quy ra thóc). Năm 2010 diện tích hoa màu chủ yếu đạt 33.000 ha và sản lượng đạt 122.500 tấn (quy ra thóc).

- Tăng và ổn định diện tích trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, đầu tư chiều sâu, thâm canh và đẩy nhanh công nghiệp chế biến.

Xây dựng, mở rộng và gọi vốn đầu tư chiều sâu các vùng chuyên canh cây công nghiệp như chè, mía. Phát triển chè từ trên 7000 ha hiện nay lên 15.000 ha (vào năm 2010) và vùng mía tập trung từ 400 ha hiện nay lên 1000 (vào năm 2005) đảm bảo nguyên liệu cho chế biến, phát triển cây ăn quả tập trung vào các cây chủ lực như: chuối, cam, quýt, bưởi, hồng, nhãn, vải ...) tiến tới có chế biến xuất khẩu. Cải tiến quy trình công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng thành phần sau chế biến, tăng giá trị kinh tế của thành phẩm.

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi lên thành một ngành chính, nâng tỷ trọng chăn nuôi từ 17% hiện nay lên 34% (vào năm 2010). Chú trọng tăng đàn bò từ 99,5 ngàn con hiện nay lên 158 ngàn con (vào 2005) và 220 ngàn con (vào 2010), đàn lợn tăng từ 398,5 ngàn con hiện nay lên 741 ngàn con (vào 2005) và 1016 ngàn con (vào 2010); đàn gia cầm từ 5,4 triệu can hiện nay lên 8 triệu con (vào 2005) và 10 triệu con (vào 2010).

- Mở rộng và ổn định vùng trồng rau chuyên canh ven thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và khu công nghiệp Lâm Thao, đảm bảo quy mô vùng rau có từ 300 đến 500 ha cung cấp cho đô thị và khu công nghiệp.

Giải pháp chủ yếu thực hiện đa dạng hoá:

- Xúc tiến giao quyền sử dụng đất cho nông dân phấn đấu đến 2001 phải hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cho nông dân; tập trung quy hoạch sử dụng đất đến từng thôn xã; bố trí sử dụng đất hợp lý, bố trí cây trồng thích hợp, đất nào - cây, con ấy làm cơ sở đầu tư cơ sở hạ tầng, kiến thiết đồng ruộng đáp ứng yêu cầu thâm canh tăng năng suất.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thâm canh tăng năng suất và đa dạng hoá cây trồng tăng hệ số sử dụng đất từ 2,00 hiện nay lên 2,1 (vào năm 2005) và 2,2 (vào năm 2010). Chú trọng đầu tư trước hết là thuỷ lợi, giao thông nội đồng, hệ thống điện phục vụ tưới tiêu.

- Tăng cường nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao TBKT tới người sản xuất đặc biệt là công nghệ sinh học tạo các giống cây - con có năng suất chất lượng cao, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), sản xuất nông nghiệp sạch.

Cây trồng đa dạng hoá Nông nghiệp giai đoạn 1999 - 2010:

- Các cây lương thực ngoài lúa:

+ Ngô: Đẩy mạnh ngô vụ đông, phấn đấu tổng diện tích ngô năm 2000 đạt 16.700 ha (trong đó ngô đông 12.000 ha), năm 2005 đạt 20.000 ha (trong đó ngô đôgn 16.000 ha, năm 2010 đạt 20.000 ha (trong đó ngô đông 17.000 ha). Mở rộng trồng giống ngô lai năm 2005 và 2010 có trên 90% diện tích ngô sử dụng giống lai và phấn đấu đưa năng suất ngô từ 27,8 tạ/ha hiện nay lên 35 tạ/ha (vào 2005) và trên 40 tạ/ha (vào năm 2010). Tổ chức phơi sấy, bảo quản ngô.

+ Sắn: ổn định diện tích hơn 8.000 ha, từng bước thay các giống có năng suất cao và đi vào sản xuất thâm canh. Đưa công nghệ chế biến tinh bột làm tăng giá trị nông sản và có thể  xuất khẩu.

+ Khoai lang: ổn định diện tích gần 6.000 ha, thay thế dần giống địa phương bằng các giống năng suất cao và đi vào trồng thâm canh tăng năng suất và sản lượng.

- Vùng cao, nơi đặc biệt khó khăn phải quy hoạch và ổn định diện tích làm nương rẫy.  Sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, vừa giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ, nhưng không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

- Cây công nghiệp (chủ yếu chè): Cải tại và đầu tư thâm canh chè hiện có gắn với mở rộng diện tích và đầu tư thâm canh ngay từ đầu.

- Nghề làm vườn: Đất vườn tạp toàn tỉnh có trên 19.000 ha. Đất vườn hộ gia đình chủ yếu phát triển cây ăn quả. Trên cơ sở nghiên cứu bố trí cơ cấu cây trồng thích hợp từng vùng sinh thái, cây phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu và tạo ra bộ giống tốt, có năng suất, chất lượng cao; đồng thời chế biến bảo quản và tổ chức dịch vụ đầu ra khuyến khích nông dân phát triển cây ăn quả. Phát triển làm vườn kết hợp với chăn nuôi và đào ao nuôi cá tạo thành các mô hình VAC mang lại hiệu quả cao.

- Chăn nuôi quy mô hộ gia đình: Khuyến khích phát triển chăn nuôi hộ gia đình, những hộ có năng lực về kinh tế nuôi lợn quy mô 20-30con, nơi có điều kiện nuôi vịt hoặc gà quy mô hàng trăm con/hộ, khu vực Thanh Sơn và một số huyện miền núi khác có đồng cỏ chăn nuôi khuyến khích nuôi bò  quy mô 10 -15 con/hộ. Phát triển chăn nuôi hộ gia đình gắn với VAC nhằm thu hút lao động nông nhàn và tăng thu nhập.

- Các chính sách thúc đẩy đa dạng hoá nông nghiệp:

+ Chính sách ruộng đất: Tổ chức sử dụng đất theo quy hoạch và Luật ruộng đất. Khuyến khích nông dân dồn đổi ruộng đất, khuyến khích các hộ nông dân liên kết góp vốn và  ruộng đất lập trang trại có quy mô lớn. Tạo ra sự tích tụ ruộng đất cho những hộ có điều kiện về vốn, lao động và kinh nghiệm để xây dựng mở rộng trang trại.

+ Hỗ trợ đầu tư  vốn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

+ Có chính sách trợ giá và lập quỹ bảo hiểm đối với các sản phẩm cây con mũi nhọn khi có biến động thị trường.

+ Ưu tiên đầu tư kỹ thuật và cơ sở hạ tầng hỗ trợ chế biến và tiêu thụ.

3.3. Tăng thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp, nguyên nhân chủ yếu do bình quân ruộng đất thấp, thời gian sử dụng lao động chưa cao, lao động nông nhàn được sắp xếp bố trí sử dụng còn ít.

Để tăng thu nhập cho khu vực nông thôn biện pháp chủ yếu:

- Đa dạng hoá nông nghiệp thu hút lao động nông nhàn.

- Phát triển công nghiệp và ngành nghề ở khu vực nông thôn:

+ Đẩy mạnh chế biến nông sản xuất khẩu (như chè, thịt gia súc) và phát triển chế biến nông lâm sản phục vụ tiêu dùng.

+ Phát triển ngành nghề như nghề rèn mộc sản xuất nông cụ, chế biến nông - lâm sản quy mô nhỏ (xay sát, nghiền,.. .), sản xuất vật liệu xây dựng, tận thu, khai thác và sơ chế khoáng sản phân tán và nhỏ như cao lanh, than bùn, đá vôi, v.v.. .

+ Phát triển hệ thống dịch vụ: Dịch vụ thương mại, dịch vụ nông nghiệp, .. .

+ Đào tạo, dạy nghề và phổ biến nghề ở nông thôn.

Trên cơ sở giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người (tính theo GDP) tăng gấp 2 lần hiện nay (vào năm 2005) và 2010/2005 tăng 1,5 lần. Chính sách thúc  đẩy tạo việc làm là cho vay tín dụng đối với người nghèo, xây dựng các dự án tạo việc làm, tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chức lồng ghép các chương trình nhằm phối hợp chặt chẽ trên từng địa bàn giải quyết việc làm và tăng thu nhập có hiệu quả góp phần xoá đói giảm nghèo.

3.4. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng:

Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi hiện nay trên địa bàn tỉnh là 39% ở phụ nữ có thai 8,7%, nguyên nhân chủ yếu do thiếu ăn, bện tật và kiến thức nuôi dạy con, sức khoẻ sinh sản là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân tiềm tàng là thiếu an ninh lương thực - thực phẩm ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận, sức mua LTTP thông qua chi phí ăn uống đối với tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trong các hộ gia đình.

Giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng:

- Cải thiện an ninh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn kiến thức dinh dưỡng, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2010 xuống< 5%.

- Thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Đa dạng hóa N.N, phát triểnVAC ở hộ gia đình đảm bảo ANLTTP.

- Nâng cao kiến thức cho nhân dân và phụ nữ về cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, dân số KHHGĐ.

4. An toàn vệ sinh thực phẩm:

4.1.Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng lương thực thực phẩm.

An toàn vệ sinh LTTP là yêu cầu bức thiết đối với nhu cầu cuộc sống của người tiêu dùng. Xây dựng và củng cố hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng lương thực thực phẩm. Về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cần có Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Mặt khác củng cố và tăng năng lực hoạt động của bộ phận kiểm dịch động vật và thực vật của Chi cục Thú y và BVTV ngăn chặn sản phẩm thuộc động vật và cây trồng có mầm mống gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Giải pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng với quản lý thị trường, thuế, v.v.. . Một cách đồng bộ nhằm kiểm tra chất lượng LTTP một cách có hiệu quả.

- Tổ chức hướng dẫn và xây dựng quy định tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, có thưởng phạt đối với việc vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn LTTP; đồng thời đảm bảo tính pháp lý cho việc kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm.

- Phổ biến, tuyên truyền về các nội dung, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn LTTP đến tới người dân, nhằm xã hội hoá việc thực hiện vệ sinh an toàn LTTP.

4.2. Xây dựng quy trình, bảo quản, chế biến đảm bảo vệ sinh, chất lượng lương thực - thực phẩm:

Tổ chức phân công các ngành chức năng xây dựng quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến đảm bảo vệ sinh, chất lượng LTTP. Cụ thể:

- Chi cục BVTV phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo và hướng dẫn, xây dựng quy trình bảo quản các sản phẩm trồng trọt, bao gồm sản phẩm về lương thực (chủ yếu lúa, ngô, khoai lang, sắn) và rau thực phẩm.

- Chi cục Thú y phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện xây dựng quy trình công tác thú y.

- Sở Y tế hướng dẫn và chỉ đạo xây dựng quy trình bảo quản, chế biến vệ sinh thực phẩm.

4.3. Nâng cao hiểu biết về vệ sinh và an toàn thực phẩm:

- Thông qua phương tiện truyền thông tuyên truyền giáo dục mọi người nâng cao hiểu biết về vệ sinh an toàn lương thực - thực phẩm.

- Cơ quan chức năng có quy định cụ thể và chính sách thưởng phạt ngăn chặn vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phổ biến đến tận người dân.

- Các ngành và đoàn thể tuyên truyền giáo dục hướng dẫn đoàn viên, hội viên của mình hiểu biết và thực hiện tốt vệ sinh và an toàn thực phẩm.

5. Đào tạo cán bộ, cung cấp thông tin và xã hội hoá ANLT.

5.1. Cán bộ quản lý an ninh lương thực:

Một trong những yêu cầu của ANLT là đảm bảo ANLT đến quy mô cấp tiểu vùng, cấp cơ sở và quy mô hộ gia đình, trong đó chú trọng tăng cường khả năng tiếp cận cho các nhóm có nguy cơ cao như 40 xã khó khăn. Để tổ chức quản lý tốt chương trình ANLT cần hình thành tổ chức từ tỉnh đến huyện và xã. Cán bộ tham gia quản lý ANLT phải được đào tạo, bồi dưỡng để nắm vững những nội dung cơ bản của ANLT, tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ANLT đến cấp cộng đồng và hộ gia đình. Trường Trung học NLN của tỉnh phải tiến tới thành lập bộ môn ANLT để đào tạo cán bộ quản lý ANLT cung cấp cho huyện, xã nhằm tổ chức chỉ đạo chương trình ANLT có hiệu quả.

5.2. Xây dựng mạng lưới thông tin ANLT và tham gia hệ thống thông tin ANLT Quốc gia.

Củng cố và tăng cường năng lực hoạt động của mạng lưới thông tin hiện có, từng bước hiện đại hơn việc cung cấp và xử lý thông tin phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, thống nhất quy tụ thông tin về một đầu mối, đáp ứng yêu câu phục vụ sản xuất một cách có hiệu quả.

Hướng tới cần phải giải quyết tốt các việc sau:

- Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê Nông nghiệp - nông thôn trong đó có thông tin về ANLT theo hệ thống dọc từ tỉnh đến huyện và xã. Cục Thống kê chủ trì tổng hợp, xử lý thông tin cung cấp cho công tác chỉ đạo ANLT và có quy định cụ thể về lịch cũng như các nội dung cụ thể để có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc cung cấp thông tin.

- Phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan trong việc thu thập, xử lý, tổng hợp và lồng ghép thông tin, đảm bảo cung cấp chính xác thông tin.

- Từng bước hiện đại hoá việc thu thập và cung cấp thông tin bằng mạng máy tính để cung cấp thông tin nhanh và kịp thời.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở.

5.3. Huy động các tổ chức quần chúng.

Phát động phong trào thanh niên sản xuất giỏi, phụ nữ sản xuất giỏi, Hội cựu chiến binh, nông dân,.. . làm kinh tế trang trại giỏi, v.v.. . Trong đó chú ý vai trò phụ nữ. Phụ nữ ngoài vai trò tích cực tham gia sản xuất đóng góp đáng kể trong thu nhập gia đình, người phụ nữ còn tận tuỵ chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy cần phát huy và khuyến khích chị em phụ nữ tham gia tích cực, chủ động khắc phục thiếu ANLT trong từng hộ gia đình. Cần có biện pháp và chế độ cụ thể để các cấp hội phụ nữ tham gia trong các chương trình xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ sinh sản thực hiện DS-KHHGĐ, dinh dưỡng, giáo dục, xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo.

III. Ước tính đầu tư
 Huy động mọi nguồn vốn tập trung đầu tư cho chương trình ANLT, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất lương thực như cơ sở sản xuất giống cây trồng, thuỷ lợi và có chính sách khuyến khích phát triển đa dạng hoá nông nghiệp. Ước tính vốn đầu tư cho chương trình ANLT (chi tiết xem biểu 17)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	TT
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	2000
	2005
	2010

	
	Tổng số
	1.632.930
	156.488
	880.879
	595.563

	1
	Phát triển  L.thực - T.phẩm
	1.042.880
	92.138
	566.179
	384.563

	2
	Xây dựng hệ thống LTTP
	16.000
	2.000
	7.000
	7.000

	3
	Tiếp cận LTTP dinh dưỡng
	552.300
	60.600
	297.700
	194.000

	4
	Đào tạo & XD hệ thống T.tin
	21.750
	1.750
	10.000
	10.000


Phân theo nguồn vốn

	TT
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	2000
	2005
	2010

	
	Tổng số
	1.632.930
	156.488
	880.879
	595.563

	1
	Ngân sách:
	
	
	
	

	
	- Ngân sách Trung ương
	363.000
	38.000
	192.000
	133.000

	
	- Ngân sách tỉnh
	82.850
	9.050
	41.000
	32.800

	2
	Vay ưu đãi
	865.621
	72.850
	469.805
	322.966

	3
	Dân đóng góp
	321.459
	36.588
	178.074
	106.797


IV. Các dự án ưu tiên

Căn cứ vào thực tế, để đảm bảo ANLT, xoá đói giảm nghèo cần ưu tiên thực hiện các dự án như sau (xem phụ biểu 16).

- Dự án ANLT cấp tiểu vùng và cấp cộng đồng thuộc 40 xã khó khăn của Thanh Sơn, Yên Lập, các xã vùng trũng Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thuỷ, v.v 

- Dự án xây dựng màng lưới thông tin ANLT.

- Dự án giống cây lương thực - thực phẩm cung cấp giống lúa và ngô lai, rau đậu, .. .

- Dự án xây dựng vùng trọng điểm thâm canh lương thực 8 - 9 ngàn ha canh tác.

- Dự án chế biến và bảo quản LTTP tại cộng đồng.

PHẦN 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hệ thống tổ chức:

a) Cấp tỉnh: Kiện toàn lại UBAN lương thực của tỉnh.

Uỷ ban An ninh lương thực do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBANLT, thành viên gồm có các ngành liên quan (như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính - Vật giá, Lao động - TBXH, Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng NN, Y tế, Hội nông dân, Phụ nữ,.. . Sở Công nghiệp và Sở Khoa học - CNMT.

b) Cấp huyện: Để cụ thể hoá chương trình ANLT của tỉnh trên địa bàn các huyện, thành, thị đồng thời trực tiếp chỉ đạo ANLT đến cấp cộng đồng và hộ gia đình, cấp huyện - thị hình thành ban chỉ đạo do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, thành viên BCĐ gồm các phòng ban liên quan như phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kế hoạch, Trạm Khuyến nông, Phòng Lao động - TBXH, Y tế, Hội phụ nữ và nông dân.

2. Phân công trách nhiệm:

Tổ chức thực hiện chương trình an ninh lương thực đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các cấp, cụ thể như sau:

- Sở  Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu ANLT. Tổ chức các đơn vị trực thuộc ngành có liên quan (như Trung tâm Khuyến nông, BVTV, Trung tâm giống cây lương thực) trực tiếp tham gia chỉ đạo chương trình. Trước mắt, tập trung vào các giải pháp có tính chất đột phá để tăng nhanh sản lượng lương thực như: Tăng nhanh tỷ lệ lúa lai, ngô lai, thâm canh cao vùng trọng điểm cây lương thực, Gắn với đẩy mạnh sản xuất là tuyên truyền, chuyển giao đưa TBKT vào sản xuất, nâng cao trình độ dân trí tạo nên sự phát triển đồng đều giữa các vùng. Khuyến cáo phát triển đa dạng hoá nông nghiệp, ngoài lương thực là đẩy mạnh nghề làm vườn (VAC), chăn nuôi quy mô, hộ gia đình, .. . góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tổ chức thực hiện các dự án ưu tiên phát triển lương thực và thuỷ lợi góp phần thực hiện thắng lợi chương trình ANLT.

- Sở Y tế: Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về vệ sinh thực phẩm, phát triển sản xuất nông nghiệp từng bước gắn với an ninh dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.

- Sở Khoa học - CNMT: Chỉ đạo việc nghiên cứu đưa TBKT & công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản LTTP.

- Sở Tài chính - Vật giá: Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lương thực thực phẩm.

- Sở Địa chính: Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất dành cho sản xuất lương thực và tổ chức dồn đổi ruộng đất tạo thành vùng tập trung thuận lợi cho đầu tư thâm canh và đưa TBKT vào sản xuất; đồng thời nghiên cứu chính sách tích tụ ruộng đất khuyến khích phát triển sản xuất.

- Sở Công nghiệp: Chỉ đạo việc quy hoạch mạng lưới điện nông thôn và TTCN phục vụ chế biến, bảo quản LTTP.

- Sở Thương mại: Nghiên cứu thị trường LTTP, đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển thị trường.

- Sở Lao động - TBXH: Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổchức điều phối lao động, từng bước giảm bớt tỷ lệ lao động NLN, tăng lao động cho công nghiệp và ngành nghề. Tổ chức đào tạo dạy nghề để tăng thêm lao động cho các ngành yêu cầu kỹ thuật (như Công nghiệp, TCCN).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nông nhhiệp và PTNT tổ chức hướng dẫn lồng ghép các chương trình,  tập trung vốn đầu tư cho sản xuất lương thực và đa dạng hoá phát triển nông nghiệp tăng tính tiếp cận lương thực thực phẩm.

- Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT: Cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất và nghiên cứu cơ chế cho vay ưu đãi và an hạn đối với nông dân hay các cộng đồng, ... có dự án phát triển sản xuất LTTP và đa dạng hoá phát triển nông nghiệp.

- Cục Thống kế phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hệ thống thông tin về ANLT.

- Các huyện, thị: Xây dựng và chỉ đạo các mô hìh điểm về  ANLT cấp cộng đồng, trước hết chú trọng các xã có điều kiện khó khăn. Qua đó rút kinh nghiệm để nhân ra diện.

Các đoàn thể nhân dân (như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, ...) tổ chức tham gia xây dựng các mô hình ANLT cấp cộng đồng, hộ gia đình. Trên cơ sở đó phát động phong trào thực hiện ANLT một cách rộng rãi và tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thực hiện tốt mục tiêu ANLT.

- 6 tháng và hàng năm có sơ kết, tổng kết đánh giá  tình hình thực hiện; qua đó đề xuất các giải pháp cho kế hoạch tiếp theo.
